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TÌNH HÌNH XUẤT NHẬP KHẨU NÔNG LÂM THỦY SẢN VIỆT NAM SANG THỊ TRƯỜNG EU THÁNG 9/2024

Biến động giá trị xuất khẩu NLTS chính VN sang 
thị trường EU T9/2024 so với T8/2024

Nguồn: Tổng hợp từ số liệu của Tổng cục Hải quan

▼ 35,2%

Cà phê 

▼ 53,8%

Lúa gạo

▼ 39,7%

Rau quả

▼ 18,5%

Thủy sản

▲ 3,3%

Hạt tiêu

▲ 123,0%

Cao su

▲ 39,0%

Chè

▼ 3,2%

Gỗ&SP gỗ

▼ 21,0%

Hạt điều

▼ 27,2%

Mây tre đan
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Kim ngạch xuất khẩu NLTS chính VN sang thị trường EU, T9/2024
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Kim ngạch xuất khẩu và nhập khẩu NLTS VN - EU, T9/2024

 23,8%

 13,2%

83.7%
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62.1%
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Cà phê Cao su Gạo Hạt điều Hạt tiêu

So với T9/2023 So với T8/2024

Biến động giá xuất khẩu bình quân của một số sản phẩm NLTS chính VN 
sang thị trường EU T9/2024 so với T9/2023 và T8/2024
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Lùi thời gian áp dụng
EUDR
Mới đây, Ủy ban châu Âu (EC) đã
đề xuất lùi 1 năm việc áp dụng luật
cấm nhập khẩu nông sản liên quan
đến mất rừng và suy thoái rừng vào
EU (EUDR).

Đạo luật này quy định cấm nhập
khẩu vào châu Âu các sản phẩm
như cacao, cà phê, đậu nành, dầu

cọ, gỗ, thịt bò, cao su và giấy... nếu
có nguồn gốc từ đất rừng bị phá
hoặc suy thoái. Theo đó, ngày
23/6/2023, EU ban hành Quy định
về cấm nhập khẩu 7 nhóm mặt
hàng vào EU nếu quá trình sản xuất
các mặt hàng này gây ra tình trạng
mất rừng.

Ban đầu, luật dự kiến có hiệu lực
vào ngày 30/12/2024, tuy nhiên
doanh nghiệp và nông dân cho

rằng quy định mới sẽ tác động tiêu
cực đến hoạt động nông nghiệp và
lâm nghiệp bền vững. Cùng với đó,
các văn bản hướng dẫn vẫn chưa
được hoàn thiện. Vì thế, EC đề xuất
lùi thời điểm áp dụng 12 tháng, bắt
đầu áp dụng từ 30/12/2025 đối với
các doanh nghiệp lớn và sau đó 6
tháng đối với các doanh nghiệp vừa
và nhỏ.

Kinh tế châu Âu tăng trưởng khả quan nhưng còn
mong manh

Theo số liệu của Cơ quan thống kê châu Âu (Eurostat), GDP tại 20 quốc
gia sử dụng đồng Euro tăng 0,4% trong quý III/2024, vượt mức kỳ vọng là
0,2% nhưng vẫn cho thấy sự mong manh khi ngành công nghiệp vẫn
trong suy thoái và mức tiêu dùng gia đình hầu như không tăng. So với
cùng kỳ năm ngoái, tốc độ tăng trưởng kinh tế của khối đạt 0,9%, duy trì
mức tăng trưởng cả năm xấp xỉ 1%, thấp hơn mức tăng trưởng “tiềm
năng” khi không có cú sốc hoặc kích thích.

Nguy cơ căng thẳng thương mại với các đối tác lớn cũng khiến triển vọng
kinh tế Eurozone trở nên bấp bênh. Trong các tuyên bố tranh cử, ứng cử
viên Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định sẽ áp thuế 10% đối với
hàng nhập khẩu từ tất cả quốc gia. EU cũng đang nỗ lực giảm nhẹ căng
thẳng với Trung Quốc liên quan quyết định tăng thuế đối với xe điện do

Trung Quốc sản xuất lên tới 45,3%. Những thông tin không mấy tích cực
đã làm suy giảm niềm tin của người tiêu dùng, cũng như doanh nghiệp
châu Âu.

Qr code

Description automatically generated

Nguồn: Thoibaonganhang.vn

Nguồn: Nhandan.vn

http://agro.gov.vn/vn/xc9_Lua-gao.html


Kết quả xuất khẩu cà phê sang thị trường EU, T9/2024 

102,8triệu USD

 Giảm 35,2% so với T8/2024 

 Tăng 135% so với T9/2023

 Cao hơn 35,3 triệu USD so với bình

quân theo tháng năm 2023

❖ Giá trị xuất khẩu 9T/2024 đạt 1,62 tỷ

USD, đạt 109,6% kim ngạch 2023.

KIM NGẠCH

18,1nghìn tấn

 Giảm 12%  so với T8/2024

 Tăng 28,3% so với T9/2023

 Thấp hơn 19,8 nghìn tấn so với bình

quân theo tháng năm 2023

❖ Khối lượng xuất khẩu 9T/2024 đạt

428 nghìn tấn, đạt 71,3% lượng năm

2023.

KHỐI LƯỢNG

Nguồn: Tổng hợp từ số liệu của Tổng cục Hải quan

28,2% 
Tổng kim ngạch

T9/2023

40,1% 
Tổng kim ngạch

T9/2024 

CÀ PHÊ

Khối lượng và giá trị cà phê xuất khẩu sang thị trường EU, T9/2024 

Tỷ trọng giá trị cà phê Việt Nam sang thị trường EU, T9/2024 Biến động tỷ trọng giá trị cà phê Việt Nam sang thị trường EU, T9/2024 
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HOA KỲ, 4.3%
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Cơ cấu chủng loại cà phê xuất khẩu sang thị trường EU, T9/2024 

Nguồn: Tổng hợp từ số liệu của Tổng cục Hải quan

Kết quả xuất khẩu cà phê sang thị trường EU, T9/2024 

Chưa rang chưa khử 
cafein
Kim ngạch: 79,4 triệu USD

Giảm 38,6% so với T8/2024

Tăng 173% so với T9/2023

Cà phê tan

Kim ngạch: 15,9 triệu USD

Tăng 2,1% so với T8/2024

Tăng 124% so với T9/2023

Chưa rang đã khử
cafein
Kim ngạch: 7,3 triệu USD

Giảm 19,2% so với T8/2024

Tăng 35,9% so với T9/2023

Giá xuất khẩu bình quân trong T9/2024  ở mức 10.987 USD/tấn; tăng 4,6% 

so với tháng trước, và tăng 49,6% so với cùng kỳ năm 2023.

Cà phê tan

Giá xuất khẩu bình quân trong T9/2024 ở mức 5.055 USD/tấn; tăng 3,2%

so với tháng trước, và tăng 102% so với cùng kỳ năm 2023.

Cà phê chưa rang chưa khử cafein

CÀ PHÊ

Chưa rang 
chưa khử 
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77%
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7%

T9/2023
Chưa rang 
chưa khử 

cafein
69%

Cà phê tan
17%

Chưa rang đã khử cafein
13%

T9/2024 
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Giá cà phê xuất khẩu bình quân sang thị trường EU, T9/2024 



62,2% 

Tổng kim ngạch
XK cà phê T9/2024 

Nguồn: Tổng hợp từ số liệu của Tổng cục Hải quan

CÀ PHÊ

8.0%

8.4%

9.4%

13.2%

15.4%

TOP 5 doanh nghiệp về kim ngạch xuất khẩu sang thị trường EU, T9/2024 Tỷ trọng về kim ngạch của TOP 5 DN XK sang thị trường EU, T9/2024 



CÀ PHÊ
ĐIỂM TIN THỊ TRƯỜNG CÀ PHÊ EU

Theo số liệu từ Tổng cục Hải quan Việt Nam, trong 9 tháng đầu năm 2024, EU vẫn là thị

trường xuất khẩu cà phê lớn nhất của Việt Nam, chiếm 39% tổng khối lượng và 38% kim

ngạch xuất khẩu, với khối lượng đạt 431.231 tấn, trị giá gần 1,64 tỷ USD. So với cùng kỳ năm

2023, khối lượng giảm 8,1% nhưng trị giá tăng 47,8%.

Nguồn: giaothuong.congthuong.vn (10/2024)

Các nhà giao dịch cà phê lớn nhất thế giới đã bắt đầu chấp nhận thêm một rủi ro: bán hạt cà phê

không phá rừng cho châu Âu trước khi các quy định cuối cùng được đưa ra. Các công ty bao gồm

Sucafina SA, Ecom Agroindustrial Corp., Louis Dreyfus Co. và Cofco International Ltd. đều đã đạt

được thỏa thuận bán cà phê mà họ cho là sẽ tuân thủ quy định mới về phá rừng của Liên minh

châu Âu. Các nhà giao dịch tin tưởng rằng nguồn cung từ các nhà sản xuất hàng đầu Brazil và

Việt Nam có thể đáp ứng được các yêu cầu.

Nguồn: Bloomberg (10/2024)

http://agro.gov.vn/vn/xc2_Ca-phe.html


Kết quả xuất khẩu Thủy sản sang thị trường EU, T9/2024

82,1 triệu USD

 Giảm 18,5% so với T8/2024

 Tăng 8,6% so với T9/2023 

 Cao hơn 3,0 triệu USD so với bình quân năm 2023

❖ Lũy kế 9 tháng 2024 đạt 776,8 triêu USD, đạt 81,8% kim ngạch 2023

KIM NGẠCH

Nguồn: Tổng hợp từ số liệu của Tổng cục Hải quan

9,3% 
Tổng kim ngạch XK 
Thủy sản T9/2023

8,9% 
Tổng kim ngạch XK 
Thủy sản T9/2024
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Giá trị Thủy sản xuất khẩu sang thị trường EU, T9/2024 

Khác
23.8%

Trung Quốc
21.4%

Hoa kỳ
18.6%

EU
8.9%

Hàn Quốc
6.3%

ASEAN
6.5%

Nhật Bản
14.5%

Tỷ trọng giá trị thủy sản Việt Nam sang thị trường EU, T9/2024 Biến động tỷ trọng giá trị thủy sản VN sang thị trường EU, T9/2024 



Giá thủy sản xuất khẩu bình quân sang thị trường EU, T9/2024

Nguồn: Tổng hợp từ số liệu của Tổng cục Hải quan

Kết quả xuất khẩu thủy sản sang thị trường EU, T9/2024

Tôm
Kim ngạch: 39,3 Triệu USD

Giảm 28,7% so với T8/2024

Tăng 8,9% so với T9/2023

Cá da trơn
Kim ngạch: 13,9 Triệu USD

Giảm 0,3% so với T8/2024

Giảm 1,7% so với T9/2023

Cá ngừ
Kim ngạch: 14,8 Triệu USD

Giảm 5,1% so với T8/2024

Tăng 16,0% so với T9/2023

Thủy sản

Tôm
47.7%

Cá da trơn
18.7%

Cá ngừ
16.9%

Thủy sản khác
13.4%

Mực và bạch 
tuộc
3.2%

T9/2023
Tôm 

47.9%

Cá da trơn 
16.9%

Cá ngừ 
18.1%

Thủy sản khác 
13.9%

Mực và bạch 
tuộc 
3.3%

T9/2024

Giá xuất khẩu bình quân trong T9/2024 ở mức 7,4 USD/kg; giảm 4,9% so với
tháng trước; và giảm 18,1% so với cùng kỳ năm 2023.

Cá ngừ

Giá xuất khẩu bình quân trong T9/2024 ở mức 2,4 USD/kg; giảm 1,6% so với
tháng trước; và giảm 6,0% so với cùng kỳ năm 2023.

Cá da trơn

Giá xuất khẩu bình quân trong T9/2024 ở mức 7,8 USD/kg; giảm 0,8% so với
tháng trước; và giảm 2,2% so với cùng kỳ năm 2023.
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Cơ cấu chủng loại thủy sản xuất khẩu sang thị trường EU, T9/2024



19,7% 
Tổng kim ngạch
xuất khẩu thủy

sản T9/2024

Nguồn: Tổng hợp từ số liệu của Tổng cục Hải quan

Thủy sản

3.1%

3.5%

4.2%

4.4%

4.6%

TOP 5 doanh nghiệp về kim ngạch xuất khẩu sang EU,  T9/2024 Tỷ trọng về kim ngạch của TOP 5 doanh nghiệp xuất khẩu sang EU, T9/2024



ĐIỂM TIN THỊ TRƯỜNG THỦY SẢN EU

EU yêu cầu thành lập tòa án trọng tài về lệnh cấm đánh bắt cá Sandeel của
Anh

EU đã quyết định yêu cầu thành lập một tòa án trọng tài theo cơ chế giải quyết tranh

chấp của Hiệp định Thương mại và Hợp tác EU-Anh (TCA) liên quan đến quyết định của

Vương quốc Anh cấm đánh bắt cá Sandeel. Lệnh cấm này được áp dụng từ tháng 3 năm

2024 nhằm khôi phục môi trường biển của Vương quốc Anh sau khi Anh rời khỏi Chính

sách Thủy sản Chung của EU. Sandeels (lươn cát) là loài cá nhỏ nhưng có vai trò quan

trọng trong hệ sinh thái biển, là nguồn thức ăn chính cho nhiều loài động vật biển và

chim, đồng thời cũng được sử dụng trong sản xuất thức ăn chăn nuôi. Việc cấm đánh

bắt này được cho là sẽ giúp phục hồi các quần thể động vật biển.

EU lập luận rằng lệnh cấm này không phù hợp với TCA, và yêu cầu tòa án để xem xét

tính hợp pháp của các biện pháp mà Vương quốc Anh đã áp dụng.

Các chuyên gia cho rằng việc khôi phục các quần thể cá Sandeel là cần thiết để duy trì

sự cân bằng của hệ sinh thái biển, cũng như đảm bảo sinh kế cho các ngư dân. Quyết

định của EU được coi là một bước lùi đối với nỗ lực bảo vệ môi trường biển, và các nhà

bảo vệ môi trường lo ngại rằng EU đang tìm cách làm suy yếu các quy định bảo vệ môi

trường của cả Vương quốc Anh và chính mình. Cuộc tranh cãi pháp lý sẽ được xét xử

vào đầu năm 2025

Nguồn: Oceanographic (10/2024)

http://agro.gov.vn/vn/xc41_Thuy-hai-san.html


Kết quả xuất khẩu gỗ và SP gỗ sang thị trường EU, T9/2024

Nguồn: Tổng hợp từ số liệu của Tổng cục Hải quan

2,5% 
Tổng kim ngạch 
XK gỗ và SP gỗ 
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2,4% 
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T9/2024
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Giá trị gỗ và SP gỗ xuất khẩu sang thị trường EU, T9/2024

ASEAN
1.6%

EU
2.4%

Hàn Quốc
4.2%

Hoa Kỳ
59.3%

Trung Quốc
11.5%

Nhật Bản
9.9%

Khác
11.1%

 Giảm 3,2% so với T8/2024 

 Tăng 6,1% so với T9/2023

 Thấp hơn 5,6 triệu USD so với bình 
quân theo tháng năm 2023

❖ Lũy kế 9 tháng đạt 347,1 triệu USD, đạt 
81,7% kim ngạch 2023

30
triệu USD

KIM NGẠCH

Biến động tỷ trọng giá trị gỗ và SP gỗ VN sang thị trường EU, T9/2024 Tỷ trọng giá trị gỗ và SP gỗ VN sang thị trường EU, T9/2024 



Nguồn: Tổng hợp từ số liệu của Tổng cục Hải quan

Kết quả xuất khẩu gỗ và SP gỗ sang thị trường EU, T9/2024

Gỗ ván

Kim ngạch: 0,2 triệu USD

Giảm 46% so với T8/2024

Giảm 34% so với T9/2023

GỖ VÀ SP GỖ

95% 
Tổng kim ngạch 
XK gỗ và SP gỗ 

T9/2024

TOP 5 doanh nghiệp về kim ngạch xuất khẩu sang thị trường EU, T9/2024 Tỷ trọng về kim ngạch của TOP 5 DN XK sang thị trường EU, T9/2024

4.56%

4.74%

10.91%

18.39%

56.32%

Dăm gỗ
1%

Gỗ dán
52%

Tấm gỗ lạng
10%

Gỗ ván
36.1%

T9/2023

Gỗ dán
81%

Tấm gỗ lạng
5%

Gỗ ván
14%

T9/2024

Cơ cấu chủng loại gỗ và SP gỗ xuất khẩu sang thị trường EU, T9/2024

Gỗ dán

Kim ngạch: 1,4 triệu USD

Giảm 16% so với T8/2024

Tăng 170% so với T9/2023

Tấm gỗ lạng

Kim ngạch: 77,8 nghìn USD

Giảm 77% so với T8/2024

Giảm 21% so với T9/2023



GỖ VÀ SP GỖ
ĐIỂM TIN THỊ TRƯỜNG GỖ VÀ SP GỖ EU

Qr code

Description automatically generated

Nhập khẩu gỗ và sản phẩm gỗ nhiệt đới của EU trong 8 tháng
năm 2024 ước đạt 954.200 tấn với trị giá 2,03 tỷ USD, giảm 14%
về lượng và giảm 10% về giá trị so với cùng kỳ năm trước.

Nhập khẩu đồ gỗ nội ngoại thất nhiệt đới của EU trong 8 tháng
năm 2024 đạt 351.600 tấn với trị giá 822 triệu USD, tăng 7% về
khối lượng và 3% về giá trị so với cùng kỳ năm 2023. Trong đó,
nhập khẩu từ Việt Nam tăng 9% lên 353,1 triệu USD, từ Ấn Độ
tăng 11% lên 170,8 triệu USD và Malaysia tăng 21% lên 60,3 triệu
USD. Tuy nhiên, nhập khẩu từ Indonesia giảm 12% xuống 215,5
triệu USD, từ Thái Lan giảm 34% xuống 9,4 triệu USD và Mexico
giảm 15% xuống 2,4 triệu USD.

Nguồn: ITTO

http://agro.gov.vn/vn/xc9_Lua-gao.html


Kết quả xuất khẩu rau quả sang thị trường EU, T9/2024

Giảm 39,7% so với T8/2024 

Giảm 44,2% so với T9/2023

Thấp hơn 8,7 triệu USD so với bình
quân theo tháng năm 2023

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2024 đạt
231,7 tr.USD, đạt 78,3% kim ngạch
2023

KIM NGẠCH

Nguồn: Tổng hợp từ số liệu của Tổng cục Hải quan

Tỷ trọng giá trị rau quả Việt Nam sang thị trường EU, T9/2024

4,3%
Tổng kim ngạch

XK rau quả
T9/2023

1,7%
Tổng kim ngạch

XK rau quả
T9/2024

RAU QUẢ (XUẤT KHẨU)
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Giá trị rau quả xuất khẩu sang thị trường EU, T9/2024

Trung Quốc
77.4%

ASEAN 
5.5%

Hoa Kỳ 
3.0%

Hàn Quốc 
2.6%

Nhật Bản 
1.8%
EU 

1.7%

Khác 
8.0%

15,9
triệu USD

Biến động tỷ trọng giá trị rau quả VN sang thị trường EU, T9/2024 



Cơ cấu chủng loại rau quả xuất khẩu sang thị trường EU, T9/2024

Nguồn: Tổng hợp từ số liệu của Tổng cục Hải quan

Kết quả xuất khẩu rau quả sang thị trường EU, T9/2024    

Chanh leo

Kim ngạch: 3,7 triệu USD

Giảm 28,1% so với T8/2024

Giảm 70,3% so với T9/2023

Xoài

Kim ngạch: 2,1 triệu USD

Giảm 53,0% so với T8/2024

Tăng 11,8% so với T9/2023

Chanh

Kim ngạch: 1,6 triệu USD

Giảm 8,8% so với T8/2024

Tăng 46,0% so với T9/2023

Chanh leo
43.2%

Xoài
6.5%

Chanh
3.7%

Dừa
2.4%

Dứa
2.1%

Thanh 
long
2.8%

Khác
39.2%

T9/2023

Dừa

Kim ngạch: 1,5 triệu USD

Giảm 26,9% so so với T8/2024

Tăng 110,5% so với T9/2023

Dứa

Kim ngạch: 0,97 triệu USD

Tăng 34,1% so với T8/2024

Tăng 63,3% so với T9/2023

Thanh long
Kim ngạch: 0,66 triệu USD

Giảm 54,5% so với T8/2024

Giảm 18,5% so với T9/2023

RAU QUẢ (XUẤT KHẨU)

Chanh leo
23.0%

Xoài
13.1%

Cha
nh

9.8…

Dừa
9.1%

Dứa
6.1%

Thanh 
long…

Khác
34.8%

T9/2024



30,7%
Tổng kim ngạch XK rau quả

T9/2024

TOP 5 doanh nghiệp về kim ngạch xuất khẩu rau quả
sang thị trường EU, T9/2024

Nguồn: Tổng hợp từ số liệu của Tổng cục Hải quan

Tỷ trọng về kim ngạch của TOP 5 doanh nghiệp xuất khẩu
sang thị trường EU, T9/2024

3.7%

4.8%

4.9%

7.6%

9.9%

RAU QUẢ (XUẤT KHẨU)



Kết quả nhập khẩu rau quả từ thị trường EU, T9/2024

Giảm 56,1% so với T8/2024 

Giảm 16,6% so với T9/2023

Thấp hơn 2,9 triệu USD so với bình
quân theo tháng năm 2023

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2024 đạt
33,6 triệu USD, đạt 60,6% kim
ngạch 2023

KIM NGẠCH

Nguồn: Tổng hợp từ số liệu của Tổng cục Hải quan

Tỷ trọng giá trị rau quả nhập khẩu từ thị trường EU, T9/2024

1,2%
Tổng kim ngạch

NK rau quả
T9/2023

0,8% 
Tổng kim ngạch

NK rau quả
T9/2024

RAU QUẢ (NHẬP KHẨU)
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Giá trị rau quả nhập khẩu từ thị trường EU, T9/2024

Trung Quốc
48.4%

Hoa Kỳ 
13.5%

ASEAN 
12.0%

Hàn Quốc 
2.0%

EU 
0.8%

Nhật Bản 
0.3%

Khác
23.0%

1,7
triệu USD

Biến động tỷ trọng giá trị rau quả nhập khẩu từ thị trường EU, T9/2024 



Cơ cấu chủng loại rau quả nhập khẩu từ thị trường EU, T9/2024

Nguồn: Tổng hợp từ số liệu của Tổng cục Hải quan

Kết quả nhập khẩu rau quả từ thị trường EU, T9/2024    

Khoai tây
Kim ngạch: 0,93 triệu USD

Giảm 55,9% so với T8/2024

Tăng 15,7% so với T9/2023

Táo
Kim ngạch: 38,6 nghìn USD

Giảm 63,3% so với T8/2024

Tăng 466,8% so với T9/2023

Táo
Kim ngạch: 241 nghìn USD

Giảm 89,5% so với T8/2024

Tăng 216,2% so với T9/2023

Khoai tây
39.0%

Dâu tây
0.3%

Táo
0.6%

Hành các 
loại

0.64%
Khác

59.3%

T9/2023

Khoai tây
54.1%

Dâu tây
2.2%

Táo
2.2%

Nho
2.2%

Hành các loại
1.6%

Khác
37.6%

T9/2024

RAU QUẢ (NHẬP KHẨU)



Rau quả
ĐIỂM TIN THỊ TRƯỜNG RAU QUẢ EU

Sản lượng khoai tây ở Tây Bắc Âu dự báo tăng

Hiệp hội trồng khoai tây Tây Bắc Âu (NEPG) dự báo sản lượng khoai tây trong niên vụ 2024/25
của khu vực này sẽ tăng 22,7 triệu tấn so với sản lượng trong niên vụ 2023/24. Sản lượng tăng do
diện tích trồng trọt mở rộng trên khắp EU-4 (gồm Hà Lan, Pháp, Đức và Bỉ), với mức tăng 7% theo
năm cho mùa vụ năm 2024.

Nguồn: Freshplaza.com

Hạn hán ảnh hưởng đến ngành nông nghiệp Hungary

Năm 2024, Hungary phải đối mặt với hạn hán, gây ra những tác động tiêu cực đến sản xuất nông
nghiệp, đặc biệt là gây ra thiệt hại cho nhiều loại cây trồng. Vụ thu hoạch táo ở Hungary bị ảnh
hưởng nặng nề, dẫn đến sự phụ thuộc vào hàng nhập khẩu từ các nước như Ba Lan, Áo và Ý.

Nguồn: Freshplaza.com

http://agro.gov.vn/vn/xc41_Thuy-hai-san.html


Rau quả
ĐIỂM TIN THỊ TRƯỜNG RAU QUẢ EU

Sản lượng táo và lê của Ba Lan dự kiến thấp hơn năm trước

Sản lượng táo và lê của Ba Lan năm 2024 dự kiến đạt dưới 3,6 triệu tấn, thấp hơn 17% so với năm
trước, trong đó sản lượng táo ước đạt dưới 3,2 triệu tấn và sản lượng lê ước đạt 74,1 nghìn tấn.
Sự sụt giảm này là do điều kiện thời tiết bất lợi như sương giá, mưa đá, và lượng mưa quá nhiều
làm tăng bệnh nấm và giảm kích thước quả.

Nguồn: Tridge.com

Sản lượng tăng và nhu cầu thấp ở Châu Âu khiến giá hành tây Tây Ban Nha giảm mạnh

Diện tích trồng hành tây của Tây Ban Nha đã tăng gần 20% và năng suất tăng 30% so với vụ trước,
nhưng nhu cầu từ các thị trường xuất khẩu không cao do sản lượng ở các nơi khác tại châu Âu
cũng cao đã khiến giá hành tây Tây Ban Nha giảm mạnh. Diện tích trồng hành tây tăng mạnh là do
nhiều nhà sản xuất bắt đầu trồng hành tây trong năm nay mà không có hợp đồng cung ứng với
thương lái hay nhà nhập khẩu, không có năng lực đóng gói để có thể thu hoạch đúng thời điểm,
dẫn đến tình trạng thu hoạch sớm và không theo kế hoạch.

Nguồn: Freshplaza.com

http://agro.gov.vn/vn/xc41_Thuy-hai-san.html


Kết quả xuất khẩu điều sang thị trường EU, T9/2024

72,3 triệu USD

 Giảm21% so với T8/2024    

 Tăng 17,8% so với T9/2023

 Cao hơn 8,6 triệu USD so với bình
quân theo tháng năm 2023

❖ Lũy kế 9 tháng năm 2024 đạt 643
tr.USD, đạt 84% kim ngạch năm 2023

11.559 tấn

 Giảm 21 % so với T8/2024    

 Tăng 2,3% so với T9/2023

 Cao hơn 70 tấn so với bình quân

theo tháng năm 2023

❖ Lũy kế 9 thángnăm 2024 đạt 112 nghìn

tấn, đạt 81% khối lượng năm 2023

Nguồn: Tổng hợp từ số liệu của Tổng cục Hải quan

19,9%
Tổng kim ngạch

XK điều, 
T9/2023

19,5%
Tổng kim ngạch

XK điều, 
T9/2024

ĐIỀU
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Khối lượng và giá trị điều xuất khẩu sang thị trường EU, T9/2024

Tỷ trọng giá trị điều của Việt Nam sang thị trường EU, T9/2024 Biến động tỷ trọng giá trị điều của VN sang thị trường EU, T9/2024

KHỐI LƯỢNGKIM NGẠCH

Nhật Bản
1.4%

ASEAN
3.3%

Trung Quốc
14.5%

EU27
19.5%

Khác
32.4%Hoa Kỳ

29.0%



Nguồn: Tổng hợp từ số liệu của Tổng cục Hải quan

Kết quả xuất khẩu điều sang thị trường EU, T9/2024

Điều tươi đã bóc vỏ

Kim ngạch: 71,6 triệu USD

Giảm 21% so với T8/2024   

Tăng 19% so với T9/2023

Điều rang

Kim ngạch: 1,1 triệu USD

Giảm 38% so với T8/2024   

Giảm 28% so với T9/2023

Giá xuất khẩu bình quân trong T9/2024 ở mức 6.352 USD/tấn; tăng
1,1% so với tháng trước; và tăng 16,8% so với cùng kỳ năm 2023.

Điều tươi đã bóc vỏ

Giá xuất khẩu bình quân trong T9/2024 ở mức 8.739 USD/tấn; tăng
1,7% so với tháng trước; và tăng 20% so với cùng kỳ năm 2023.

Điều rang

Hạt điều 
rang
2.4%

Hạt điều tươi đã 
bóc vỏ
97.6%

T9/2023

ĐIỀU

Hạt điều 
rang
1.5%

Hạt điều tươi 
đã bóc vỏ

98.5%

T9/2024

Cơ cấu chủng loại điều xuất khẩu sang thị trường EU, T9/2024

Giá điều xuất khẩu bình quân sang thị trường EU, T9/2024
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28,6%
Tổng kim ngạch

XK điều, 
T9/2024

TOP 5 doanh nghiệp về kim ngạch xuất khẩu sang 
thị trường EU, T9/2024

Nguồn: Tổng hợp từ số liệu của Tổng cục Hải quan

Tỷ trọng về kim ngạch của TOP 5 doanh nghiệp xuất khẩu sang 
thị trường EU, T9/2024

Tỷ trọng về khối lượng của TOP 5 doanh nghiệp xuất khẩu sang 
thị trường EU, T9/2024

28,7%

Tổng khối lượng
XK điều, 
T9/2024

TOP 5 doanh nghiệp về khối lượng xuất khẩu sang
thị trường EU, T9/2024

3.2%

3.2%

6.9%

7.4%

8.0%

3.1%

3.6%

5.8%

8.1%

8.2%

ĐIỀU



ĐIỂM TIN THỊ TRƯỜNG ĐIỀU EU
ĐIỀU

Hạt điều là một trong ba sản phẩm của Camphuchia (các sản phẩm khác là

gạo và xoài sấy dẻo) sẽ được nhập khẩu vào thị trường Pháp. Đây là kết quả sau khi

doanh nghiệp của Campuchia đã ký biên bản ghi nhớ với Công ty Smarteden của

Pháp vào ngày 17/10/2024 tại Bộ Thương mại Campuchia.

Ba sản phẩm của Campuchia xuất khẩu sang thị trường Pháp được đóng gói

chất lượng cao, in chữ bằng tiếng Khmer và tiếng Pháp nhằm giúp quảng bá bản sắc

dân tộc Khmer đến với người dân Pháp. Đây là một niềm tự hào đối với Campuchia

vì các mặt hàng xuất khẩu của Campuchia trước đây chưa bao giờ sử dụng tiếng

Khmer.
Nguồn: Bộ Thương mại Campuchia

http://agro.gov.vn/vn/xc8_Dieu.html


Kết quả xuất khẩu gạo sang thị trường EU, T9/2024

2,2 triệu USD

 Giảm 53,8% so với T8/2024 

 Giảm 56,6% so với T9/2023

 Thấp hơn 3,8 triệu USD so với bình 

quân theo tháng năm 2023

❖ Lũy kế 9 tháng đạt 62,5 triệu USD, đạt 

87,2% kim ngạch 2023

KIM NGẠCH

2,9 nghìn tấn

 Giảm 48,4% so với T8/2024 

 Giảm 57,8% so với T9/2023

 Thấp hơn 5,7 nghìn tấn so với bình 

quân theo tháng năm 2023

❖ Lũy kế 9 tháng đạt 74,1 nghìn tấn, đạt 

71,4% lượng năm 2023

KHỐI LƯỢNG

Nguồn: Tổng hợp từ số liệu của Tổng cục Hải quan

1,3% 
Tổng kim ngạch 
XK gạo T9/2023

0,4% 
Tổng kim ngạch 
XK gạo T9/2024
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Khối lượng và giá trị gạo xuất khẩu sang thị trường EU, T9/2024

ASEAN
72.0% EU

0.4%

Hàn 
Quốc
0.4%

Hoa Kỳ
0.5%

Trung Quốc
0.8%

Khác
25.9%

Biến động tỷ trọng giá trị gạo VN sang thị trường EU, T9/2024Tỷ trọng giá trị gạo VN sang thị trường EU, T9/2024



Nguồn: Tổng hợp từ số liệu của Tổng cục Hải quan

Kết quả xuất khẩu gạo sang thị trường EU, T9/2024

Gạo Japonica

Kim ngạch: 0,8 triệu USD

Giảm 53% so với T8/2024

Giảm 65% so với T9/2023

Gạo thơm

Kim ngạch: 0,6 triệu USD

Giảm 75% so với T8/2024

Giảm 55% so với T9/2023

Gạo trắng

Kim ngạch: 0,7 triệu USD

Tăng 114% so với T8/2024

Giảm 37% so với T9/2023

Giá xuất khẩu bình quân trong T9/2024 ở mức 935 USD/tấn; tăng 3% so với 
tháng trước; và tăng 14% so với cùng kỳ năm 2023.

Gạo Japonica

Giá xuất khẩu bình quân trong T9/2024 ở mức 894 USD/tấn; giảm 4% so với 
tháng trước; và tăng 8% so với cùng kỳ năm 2023.

Gạo thơm

Giá xuất khẩu bình quân trong T9/2024 ở mức 725 USD/tấn; giảm 13% so với 
tháng trước; và tăng 15% so với cùng kỳ năm 2023.

Gạo trắng

LÚA GẠO
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Gạo Japonica
37%

Gạo thơm
30%
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32.4%

Khác
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Cơ cấu chủng loại gạo xuất khẩu sang thị trường EU, T9/2024

Giá gạo xuất khẩu bình quân sang thị trường EU, T9/2024



66% 
Tổng kim ngạch 
XK gạo T9/2024

TOP 5 doanh nghiệp về kim ngạch xuất khẩu sang thị trường EU, T9/2024

Nguồn: Tổng hợp từ số liệu của Tổng cục Hải quan

Tỷ trọng về kim ngạch của TOP 5 DN XK sang thị trường EU, T9/2024

Tỷ trọng về khối lượng của TOP 5 DN XK sang thị trường EU, T9/2024

73% 
Tổng khối lượng 
XK gạo T9/2024

TOP 5 doanh nghiệp về khối lượng xuất khẩu sang thị trường EU, T9/2024

LÚA GẠO
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Kết quả xuất khẩu cao su sang thị trường EU, T9/2024

25,8 triệu USD

 Tăng 1,6% so với T8/2024 

 Tăng 279% so với T9/2023

 Cao hơn 12,7 triệu USD so với

bình quân theo tháng năm 2023

❖ Lũy kế 9 tháng năm 2024 đạt 111,6
triệu USD, đạt 132% kim ngạch năm 2023

14.362 tấn

 Tăng 1,4% so với T8/2024 

 Tăng 188% so với T9/2023

 Cao hơn 5,1 nghìn tấn so với bình

quân theo tháng năm 2023

❖ Lũy kế 9 tháng năm 2024 đạt 64,3 nghìn

tấn, đạt 108% khối lượng năm 2023

CAO SU

KIM NGẠCH KHỐI LƯỢNG

Biến động tỷ trọng giá trị cao su sang thị trường EU, T9/2024 Tỷ trọng giá trị cao su của Việt Nam sang thị trường EU, T9/2024 

2,7%

Tổng kim ngạch
XK cao su, 
T9/2023

7,7%

Tổng kim ngạch
XK cao su, 
T9/2024

Khối lượng và giá trị cao su xuất khẩu sang thị trường EU, T9/2024
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Nguồn: Tổng hợp từ số liệu của Tổng cục Hải quan

Trung Quốc
69.6%

Khác
10.0%

EU
7.7%

Ấn Độ
6.1% ASEAN

3.2%

Hoa Kỳ
1.8%

Hàn Quốc
1.1%

Nhật Bản
0.5%



TSNR CV
49%

Cao su tự 
nhiên khác

28%

Mủ cao 
su tự 
nhiên
15%

TSNR 10
3%

RSS 3
2.5%

RSS 1
1.8%T9/2024

Nguồn: Tổng hợp từ số liệu của Tổng cục Hải quan

Kết quả xuất khẩu cao su sang thị trường EU, T9/2024

Mủ cao su tự nhiên

Kim ngạch: 2,5 triệu USD

Tăng 2,4% so với T8/2024

Tăng 279% so với T9/2023

CAO SU

Giá cao su xuất khẩu bình quân sang thị trường EU, T9/2024
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Cao su tự nhiên khác

Kim ngạch: 9,2 triệu USD

Tăng 38% so với T8/2024

Tăng 279% so với T9/2023

TSNR CV

Kim ngạch: 11,4 triệu USD

Giảm 24% so với T8/2024

Tăng 279% so với T9/2023

Cơ cấu chủng loại cao su tự nhiên xuất khẩu sang thị trường EU, T9/2024

Giá xuất khẩu bình quân trong T9/2024 ở mức 1.912 USD/tấn; tăng 3,4% so 

với tháng trước; và tăng 34% so với cùng kỳ năm 2023.

Cao su tự nhiên khác

Giá xuất khẩu bình quân trong T9/2024 ở mức 1.948 USD/tấn; tăng 3,1% so 

với tháng trước; và tăng 33% so với cùng kỳ năm 2023.

TSNR CV

Giá xuất khẩu bình quân trong T9/2024 ở mức 1.311 USD/tấn; tăng 0,3% so 

với tháng trước; và tăng 47% so với cùng kỳ năm 2023.

Mủ cao su tự nhiên

TSNR CV
44%

Cao su tự 
nhiên khác

36%

Mủ cao su 
tự nhiên

10%

TSNR 10
7.47%

RSS 3
0.4%

T9/2023



TOP 5 doanh nghiệp về kim ngạch xuất khẩu sang thị trường EU, T9/2024

Nguồn: Tổng hợp từ số liệu của Tổng cục Hải quan

CAO SU

7.2%

7.2%

7.4%

12.6%

13.8%

48,2%
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XK cao su, 
T9/2024
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Tỷ trọng về kim ngạch của TOP 5 DN XK sang thị trường EU, T9/2024

Biến động tỷ trọng xuất khẩu cao su của Việt Nam sang một số nước trong khối EU, T9/2024



ĐIỂM TIN THỊ TRƯỜNG CAO SU EU

Xuất khẩu cao su Thái Lan sang EU tăng trưởng mạnh

Nguồn: Văn phòng Chiến lược và Chính sách Thương mại 

của Bộ Thương mại Thái Lan

Giá trị xuất khẩu cao su của Thái Lan sang thị trường EU là

314,82 triệu USD, tăng 51,67% so với cùng kỳ năm ngoái. Xuất khẩu

cao su của nước này sang EU đang tăng trưởng nhanh hơn nhiều so

với thị trường toàn cầu. Tốc độ tăng trưởng toàn cầu là 30,86%,

trong khi tốc độ tăng trưởng của Thái Lan sang EU đã đạt 51,67%.

Đà tăng trưởng này cho thấy Thái Lan có lợi thế cạnh tranh rõ ràng

trên thị trường xuất khẩu sang EU.

Xuất khẩu các mặt hàng nông sản của Thái Lan theo EUDR chỉ chiếm

7,65% xuất khẩu toàn cầu, nhưng khi các quy định của EUDR sắp có

hiệu lực vào ngày 30/12/2024, các công ty Thái Lan đang phải đối

mặt với thách thức như tăng chi phí kiểm tra truy xuất nguồn gốc

trong chuỗi sản xuất cao su.

http://agro.gov.vn/vn/xc7_Lam-san-va-go.html


Ý kiến góp ý, xin vui lòng gửi đến:

TRUNG TÂM THÔNG TIN PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP NÔNG THÔN
VIỆN CHÍNH SÁCH VÀ CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP NÔNG 
THÔN

Địa chỉ: Số 16 Thụy Khuê, P. Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Email: thongtinthitruong@ipsard.gov.vn; info@agro.gov.vn

Website: http://agro.gov.vn/
Facebook Icon Png Image - Facebook Follow Icon Png, Transparent Png ,  Transparent Png 
Image - PNGitem

Zalo - Apps on Google Play

mailto:thongtinthitruong@ipsard.gov.vn
mailto:info@agro.gov.vn
http://agro.gov.vn/
https://www.facebook.com/agro.gov.vn
https://zalo.me/546558390049824547
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